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STT MSSV Họ & Tên Ngày Sinh Phái Hồ Sơ

1 2310010088 Trần Phú  Thiên 22/07/2005 Nam Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt nghiệp 
THPT,Giấy khám sức khỏe

2 2310030003 Trần Minh  Trí 11/06/2004 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

3 2310040002 Nguyễn Hải  Ninh 02/02/2004 Nam Bản sao giấy khai sinh,Giấy khám sức khỏe

4 2310040003 Nguyễn Nhật  Linh 09/09/2004 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

5 2310040004 Lê Tuấn  Linh 15/04/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

6 2310040005 Võ Tấn  Thành 12/06/2005 Nam Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

7 2310040006 Nguyễn Chánh Hùng  
Thiện

11/09/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

8 2310040007 Lê Huỳnh Thanh  Nhã 30/04/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

9 2310040008 Dương Thanh  Bình 26/11/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

10 2310040009 Phạm Tuấn  Dũng 22/02/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

11 2310040010 Trần Thế  Vinh 10/05/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

12 2310040011 Trần Sơn Bảo  Ngọc 18/11/2004 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

13 2310040012 Lê Chí  Vĩ 02/09/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

14 2310040014 Võ Nhựt  Duy 03/04/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

15 2310040015 Lê Minh  Vương 19/06/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

16 2310040016 Võ Phước  Nguyên 17/04/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

17 2310040017 Dương Đức  Trọng 10/04/2005 Nam Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt nghiệp 
THPT,Giấy khám sức khỏe

18 2310040019 Đặng Văn Hữu  Lộc 20/01/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

19 2310040020 Cao Hoàng  Năng 25/03/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

20 2310040021 Nguyễn Ngọc  Sang 10/08/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

21 2310040023 Đỗ Tấn  Đạt 09/12/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

22 2310040024 Đoàn Minh  Hải 24/05/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT
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23 2310040025 Bùi Quốc  Hưng 02/12/2005 Nam Bản sao học bạ,Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy 
khám sức khỏe

24 2310040026 Nguyễn Lạc  Hùng 07/09/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

25 2310040027 Nguyễn Thành  Danh 25/03/2005 Nam Bản sao học bạ,Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy 
khám sức khỏe

26 2310040028 Trần Chí  Nguyễn 09/01/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

27 2310040029 Sơn Pônh  Nhia 04/01/2004 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

28 2310040032 Trần Anh  Tài 26/12/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

29 2310040033 Nguyễn Mạnh  Cường 22/02/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

30 2310040034 Nguyễn Lương  Nhẫn 06/06/2005 Nam Bản sao học bạ,Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy 
khám sức khỏe

31 2310040054 Nguyễn Trọng  Nghĩa 01/06/2004 Nam Bản sao giấy khai sinh,Giấy khám sức khỏe

32 2310040055 Thái Quốc  Quang 22/10/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

33 2310040058 Trần Chí  Tâm 27/02/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

34 2310040073 Phạm Thế  Phong 13/01/2005 Nam Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt nghiệp 
THPT,Giấy khám sức khỏe

35 2310040076 Nguyễn Trần Anh  
Tuấn

03/02/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

36 2310040077 Nguyễn Thành  Tài 10/07/2005 Nam Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt nghiệp 
THPT,Giấy khám sức khỏe

37 2310040078 Huỳnh Trương  Trường 22/11/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe
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